
KHÁCH HÀNG SẢN PHẨM CN CHUẨN MỰC CN NGÀY CẤP CN NGÀY HẾT HẠN CN SỐ GIẤY CN
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Toàn Trung Cây nước nóng QCVN 4:2009/BKHCN 05/08/2016 HQ.340
Công ty TNHH Điện Cơ Hoa Phượng Quạt điện QCVN 4:2009/BKHCN 06/07/2016 06/07/2019 HQ.322
SCANER ELECTRIC INTERNATIONAL 2004 CO; LTD Nồi cơm điện QCVN 4:2009/BKHCN 13/07/2016 13/07/2019 HQ.16-0328-00
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quạt điện Việt Nam Quạt điện QCVN 4:2009/BKHCN 29/07/2016 29/07/2019 HQ.16-0327-00

Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ Quạt thông gió QCVN 4:2009/BKHCN 24/08/2016 24/08/2019 HQ.337
Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng Sunhouse Nồi cơm điện QCVN 4:2009/BKHCN 29/08/2016 29/08/2019 HQ.0334
Công ty Hà Nội ChingHai Quạt điện QCVN 4:2009/BKHCN 30/08/2016 30/08/2019 HQ.326
Công ty cổ phần PICENZA Việt Nam BÌNH NƯỚC NÓNG QCVN 4:2009/BKHCN 19/09/2016 19/09/2019 HQ.16-0341-00
Công ty CP Đầu tư thương mại & thiết bị điện mặt trời Ấm điện QCVN 4:2009/BKHCN 17/10/2016 17/10/2019 HQ.16-0347-00
SCANER ELECTRIC INTERNATIONNAL CO.,LTD Nồi cơm điện QCVN 4:2009/BKHCN 01/11/2016 01/11/2019 HQ.16-0345
Công ty TNHH Thiết bị điện LIOA DÂY CÁP ĐIỆN QCVN 4:2009/BKHCN 01/11/2016 01/11/2019 HQ.16-0352
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á Hưng Yên Bình nước nóng QCVN 4:2009/BKHCN 17/11/2016 17/11/2019 HQ.16-0351-00
Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát BÌNH NƯỚC NÓNG QCVN 4:2009/BKHCN 28/11/2016 28/11/2019 HQ.16-0346
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt BÌNH NƯỚC NÓNG QCVN 4:2009/BKHCN 07/12/2016 07/12/2019 HQ.16-0349
Công ty TNHH Ferroli Asean Bình nước nóng QCVN 4:2009/BKHCN 29/12/2016 29/12/2019 HQ.16-0355-00
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Điện Cơ Hà Nội Quạt điện dân dụng QCVN 4:2009/BKHCN 16/01/2017 16/01/2020 HQ.16-0357-00
Công ty Cổ phần PRIME Trường Xuân Bình nước nóng QCVN 4:2009/BKHCN 17/01/2017 17/01/2020 HQ.17-0364-00
Công ty Cổ phần sản xuất điện cơ 91 Quạt điện QCVN 4:2009/BKHCN 20/01/2017 20/01/2020 HQ.17-0367-00
Công ty cổ phần Tam Kim QUẠT THÔNG GIÓ QCVN 4:2009/BKHCN 09/02/2017 09/02/2020 HQ.17-0360
Công ty Cổ phần AKIDO Việt Nam QUẠT ĐIỆN QCVN 4:2009/BKHCN 09/02/2017 09/02/2020 HQ.17-0371-00
Công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng Quạt điện QCVN 4:2009/BKHCN 14/02/2017 14/02/2020 HQ.17-0359
Công ty TNHH cáp điện SH-Vina Dây cáp điện QCVN 4:2009/BKHCN 14/03/2017 14/03/2020 HQ.17-0374-01;02
Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ Dây cáp điện QCVN 4:2009/BKHCN 10/04/2017 10/04/2020 HQ.17-0376-00
Công ty TNHH Công nghiệp RICON Việt Nam Máy làm nóng lạnh nước uống QCVN 4:2009/BKHCN 17/04/2017 17/04/2020 HQ.17-0373-00
Cơ sở sản xuất Long Giang Dây cáp điện SSDD1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN
26/07/2017 26/07/2020 HQ.17-0387-00

Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú Dây cáp điện Swdd1:2016 QCVN 
4:2009/BKHCN

26/07/2017 26/07/2020 HQ.17-0401-00

Công ty TNHH điện cơ điện tử Việt Nhật Quạt điện dân dụng QCVN 4:2009/BKHCN 04/08/2017 04/08/2020 HQ.17-0396-00
Công ty TNHH Taka Việt nam Ấm điện, nồi cơm điện SSDD1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN
04/08/2017 04/08/2020 HQ.17-0402-00

Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Huyền Vũ Bình đun nước nóng có dự trữ QCVN 4:2009/BKHCN 21/08/2017 21/08/2020 HQ.17-0408
Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Huyền Vũ Bình đun nước nóng QCVN 4:2009/BKHCN 21/08/2017 21/08/2020 HQ.18-0408
Công ty TNHH Thiết bị điện LIOA Dây cáp điện SSDD1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN
22/08/2017 22/08/2020 HQ.17-0338-00

Công ty TNHH Cường & Thịnh Ấm đun nước QCVN 4:2009/BKHCN 14/09/2017 14/09/2020 HQ.17-0413
Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt Bình đun nước nóng có dự trữ SSDD1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN
02/10/2017 02/10/2020 HQ.17-0404-00

Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt Bình đun nước nóng có dự trữ QCVN 4:2009/BKHCN 02/10/2017 02/10/2020 HQ.17-404
Công ty CP năng lượng tương lai xanh Dây cáp điện SSDD1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN
20/10/2017 20/10/2020 HQ.17-0410

Công ty TNHH dây cáp điện Minh Hiển Dây cáp điện SSDD1:2016 QCVN 
4:2009/BKHCN

08/11/2017 08/11/2020 HQ.17-406

Công ty TNHH điện tử điện lạnh Việt Nhật Lò nướng điện QCVN 4:2009/BKHCN 28/02/2018 28/02/2021 HQ.18-0411
Công ty CP Đạt Tường Ấm điện SSDD1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN
08/03/2018 08/03/2021 HQ.18-0423

Công ty TNHH Công nghệ SmartRF Việt Nam Máy làm nóng lạnh nước uống (Có chức năng 
lọc)

SSDD1:2016 QCVN 
4:2009/BKHCN

13/03/2018 13/03/2021 HQ.18-0430-00

DANH SÁCH CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng Sunhouse Cây nước nóng lạnh QCVN 4:2009/BKHCN 17/04/2018 17/04/2021 HQ.18-0435-00
Công ty TNHH sản xuất và thương mại CKC Dây cáp điện vặn xoắn SSDD1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN
19/04/2018 19/04/2021 HQ.18-0434-00

Công ty TNHH Một thành viên quốc tế Aroma Bình đun nước nóng có dự trữ QCVN 4:2009/BKHCN 25/07/2018 25/07/2021 HQ.18-0438-00
Công ty Cổ Phần Cáp điện và hệ thống LS- VINA Dây cáp điện SSDD1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN
30/07/2018 30/07/2021 HQ.18.01-05.0006

Công ty TNHH Nhiệt Châu Âu Bình đun nước nóng có dự trữ QCVN 4:2009/BKHCN 28/08/2018 28/08/2021 HQ.18.00.0011
Công ty TNHH cáp điện Cosmolink Việt Nam Dây cáp điện SSDD1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN
19/09/2018 19/09/2021 HQ.18.00.0025

Công ty TNHH MTV 43 Dây thuê bao quang, Dây cáp điện SSDD1:2016 QCVN 
4:2009/BKHCN

02/10/2018 02/10/2021 HQ.18.00.0009

Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tín Phát Ấm đun nước, nồi cơm điện, bếp nướng, vỉ 
nướng điện

SSDD1:2016 QCVN 
4:2009/BKHCN

03/10/2018 03/10/2021 HQ.18.00.0017

Công ty TNHH Ferroli Asean Bình đun nước nóng QCVN 4:2009/BKHCN 19/11/2018 19/11/2021 HQ.18.00.0036
Hộ kinh doanh cá thể Trần Thị Lan Dây cáp điện SSDD1:2016 QCVN 

4:2009/BKHCN
18/12/2018 18/12/2021 HQ.18.00.0022

Công ty TNHH SX và Đầu tư phát triển DVTM Phú Vinh Ấm điện, ấm sắc thuốc SSDD1:2016 QCVN 
4:2009/BKHCN

31/01/2019 31/01/2022 HQ.19.00.0050

Công ty CP cáp điện Toàn Cầu Dây cáp điện QCVN 4:2009/BKHCN 15/03/2019 15/03/2022 HQ.19.00.0061


